THIẾT KẾ TRANG WEB BẰNG HTML
1. GIỚI THIỆU VỀ HTML
Html là ngôn ngữ dùng để xây dựng trang web. Nó mô tả cách thức mà dữ liệu được hiển thị thông qua tập các ký hiệu đánh dấu thường được gọi là tag. Các tag này thường được bao quanh bởi các dấu “<” “>”. Ví dụ: <html>, <body> là các tag html.
Một trang web thông thường gồm có hai thành phần chính đó là: dữ liệu của trang web (ví dụ như văn bản, hình ảnh, âm thanh,..) và các tag html dùng để mô tả cách thức mà các dữ liệu này được hiển thị. Khi một trang web được tải về trình duyệt, trình duyệt sẽ căn cứ vào các tag html để định dạng dữ liệu được hiển thị. Ví dụ sau cho thấy cùng một dữ liệu là dòng văn bản “This is webpage”. Tuy nhiên, nếu có thêm định dạng của tag <b> ở dòng thứ hai, hình thức hiển thị dữ liệu sẽ khác.
	Mã html
	Hiển thị trên trình duyệt

	This is webpage

<b> This is webpage </b>
	This is webpage

This is webpage


Hầu hết các tag của html đều có tag bắt đầu và tag kết thúc tương ứng. Tag kết thúc tương ứng với một tag chỉ khác ở chỗ có thêm ký tự “/”. Ví dụ: tag <html> có tag kết thúc tương ứng là </html>
Các tag không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nghĩa là các tag <html>, <Html> và <HTML> là như nhau.

Trong quá trình đọc trang web để hiển thị, trình duyệt sẽ bỏ qua các khoảng trắng thừa và các dấu ngắt dòng giữa văn bản dữ liệu và các tag. Đó chính là lí do mà ba đoạn sau sẽ cùng được hiển thị như nhau:

	Đoạn 1
	Đoạn 2
	Đoạn 3

	This browser will ignore new lines and extra spaces in the text.
	This browser
will ignore new lines and extra spaces in the text.
	This browser       will ignore                                                                                                                                  new         lines and     extra spaces     in the text.


Mặc dù lúc soạn thảo bạn có thể ngắt dòng, hay thêm nhiều khoảng trắng vào nhưng khi hiển thị, ba đoạn trên đều cho kết quả như nhau là:
This browser will ignore new lines and extra spaces in the text.
Khi bắt đầu soạn thảo một trang web, các tag cơ bản sau sẽ đóng vai trò là khung cho việc định nghĩa một trang html. Xét ví dụ của một trang html đơn giản sau:
	<HTML>
<HEAD>

<Title>Title of the web page</TITLE>

</HEAD>
<BODY>

An example of a single web page

</BODY>
</HTML>


+ <HTML> </HTML>: định nghĩa phạm vi của bản bản html

+ <HEAD> </HEAD>: định nghĩa các mô tả về trang html. Các thông tin này sẽ không hiển thị dưới dạng nội dung của trang web.

+ <TITLE> </TITLE>: mô tả tiêu đề của trang. Tiêu đề của trang web thường được hiển thị như là tiêu đề của cửa sổ hiển thị trang web. Thông tin này cũng có thể được dùng bởi một số máy tìm kiếm để xây dựng chỉ mục các trang web.

+ <BODY> </BODY>: xác định vùng “thân” của trang web. Đây là phần mà các dữ liệu cùng với các tag html sẽ được dùng để định dạng nội dung của trang web.

Một tag thông thường bao gồm hai thành phần: tên của tag (dùng để cho biết tag này định nghĩa cái gì) và thuộc tính của tag (dùng để cho biết dữ liệu được hiển thị như thế nào). Ví dụ sau minh họa việc thay đổi các thuộc tính FACE và SIZE của tag <FONT>.

	Mã html
	Hiển thị trên trình duyệt

	<FONT FACE= “Arial” SIZE= “2”> This is a web page </FONT>
	This is a web page 

	<FONT FACE= “Times New Roman” SIZE= “4”> This is a web page </FONT>
	This is a web page 


2. MỘT SỐ TAG CƠ BẢN CỦA HTML
2.1 Định dạng trang

Định dạng trang thông thường bao gồm các thông tin về tiêu đề trang, bảng mã ký tự được dùng, màu nền, ảnh nền,  từ khóa.
Để đặt tiêu đề cho trang web, ta dùng tag <title>, ví dụ muốn có tiêu đề của trang web thiết kế là “Chào mừng các bạn đến với trang web này”, ta dùng: <title> Chào mừng bạn đến với trang web này </title>
Để đặt bảng mã mà trang web dùng, ta sử dụng thiết lập các thông số cho tag <meta>. Ví dụ thiết lập sau: <meta http-equiv= “Content-Type” content= “text/html; charset=utf”> cho biết trang web sẽ dùng bảng mã Unicode-UTF-8.
Ta có thể đặt màu nền, ảnh nền cũng như màu chữ cho toàn bộ trang web bằng cách đặt các thuộc tính bgcolor, background và text tương ứng trong tag <body>. Ví dụ sau đặt màu nền cho trang web là màu đỏ, mà chữ là màu trắng:

<body bgcolor= “#FF0000” text= “#FFFFFF”>

Ví dụ sau minh họa một trang web có các định dạng trang đã trình bày ở trên:

	<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv= “Content-Language” content= “en-us”> 
<meta http-equiv= “Content-Type” content= “text/html; charset=utf-8”> 
<Title>Chào mừng bạn đến với website này</TITLE>

</HEAD>
<BODY BGCOLOR= “#FF0000” text= “#FFFFFF”>
</BODY>
</HTML>


2.2 Định dạng văn bản

2.2.1 Định dạng phân đoạn

Tag <P> được dùng để định dạng phân đoạn (paragraph). Thuộc tính thường gặp là Align dùng để canh chỉnh dữ liệu trong phân đoạn là Left (trái), Right (phải), Center (giữa) hoặc Justify (canh đều hai bên). Ví dụ sau minh họa việc hiển thị khi đặt các thuộc tính canh chỉnh cho tag <P> bằng cách lần lượt gán thuộc rính align trong tag này các giá trị “left”, “center”, “right”.

	<P align= “left”>This is web page</P>

<P align= “center”>This is web page</P>

<P align= “right”>This is web page</P>


Trong một phân đoạn, việc ngắt dòng trong lúc soạn thảo không ảnh hưởng gì đến việc hiển thị. Trình duyệt chỉ hiểu ngắt dòng trong một phân đoạn thông qua tag <BR>. Ví dụ:
Để hiển thị mỗi mục trên mỗi dòng, ta phải chỉnh lại đoạn mã html trên bằng cách thêm vào cuối mỗi mục tag <BR> như sau:
	<P>

Họ và tên: Nguyễn Văn A <BR> 

Nghề nghiệp: học sinh <BR> 

Trường: Trung Cấp Nghề Thủ Đức <BR> 

</P>


Ngoài ra, ta cũng có thể dùng đường kẻ ngang với tag <HR> để tạo sự phân cách giữa các thành phần trong trang web. Thuộc tính thường gặp là Align (dùng để canh chỉnh vị trí của đường nà (dùng để canh chỉnh vị trí của đường này) và Color (màu sắc).
	Nội dung của trang web

<HR Color= “#0000FF”>

Cập nhật năm 2003. Mọi ý kiến, góp ý xin liên hệ Webmaster. 


2.2.2 Định dạng chữ
Tag <FONT> để định dạng font chữ, màu sắc, kích thước,.. của văn bản. Các thuộc tính của tag này thường là: FACE (loại font), SIZE (kích thước), COLOR (màu chữ). Ngoài ra, để định dạng chữ in đậm ta dùng tag <B>, in nghiên dùng tag <I>, gạch dưới dùng tag <U>.
Thuộc tính COLOR dùng trong các tag thường được định nghĩa bằng tên qui ước (ví dụ RED: màu đỏ, BLUE: màu xanhh da trời,..) hoặc mã RGB dưới dạng 3 chữ số hệ 16 bắt đầu bằng dấu # (ví dụ như #FF0000).

Ví dụ sau định dạng đoạn văn bản với font tahoma, in đậm, kích thước +2 (10pt)

	<B><FONT FACE= “Tahoma” SIZE= “2> Thuật xử thế của người xưa</FONT></B>


Để có kết quả hiển thị là: Thuật xử thế của người xưa
2.3 Định dạng hình ảnh
Tag <img> được dùng để chèn một ảnh hoặc một video clip vào trong một trang web. Các định dạng tập tin ảnh và video sau được hỗ trợ trên Internet Explorer: *.avi, *.bmp, *.emf, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.mov, *.mpg, *.mpeg, *.png, *.wmf,..
Đối với trang web không chứa hình ảnh, thì nội dung văn bản sẽ được hiển thị sau này nằm toàn bộ trong trang web. Tuy nhiên, với trang web có chứa hình ảnh, hình ảnh sẽ là một tập tin độc lập với tập tin chứa trang web. Tag <img> dùng trong trang web để thông báo cho trình duyệt đọc tập tin ảnh và hiển thị tại vị trí đặt tag này.
